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MÔN LỊCH SỬ- KHỐI LỚP 9
        (Thời gian làm bài 45 phút,không kể thời gian giao đề)


A.  ĐỀ RA:
           
 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(5 Điểm) : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. 
Câu 1. (0.5 điểm)Tình hình tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?
A. Tài chính bước đầu được xây dựng.                      B. Tài chính trống rỗng.
C. Tài chính phát triển.                                               D. Tài chính lệ thuộc vào Nhật, Pháp.
Câu 2. (0.5điểm) Loại hình chiến lược nào của Mĩ được tiến hành bởi hai đời tổng thống:
A. Chiến tranh một phía                                                B. Chiến tranh đặc biệt
C. Chiến tranh cục bộ                                                    D. Việt Nam hóa chiến tranh
Câu 3. (0.5điểm) Ðể hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền Bắc sẽ là gì?
	A. đóng vai trò quyết định nhất.                             B. chi viện cho miền Nam.
	C. giữ vai trò quyết định trực tiếp.                          D. bảo vệ cách mạng miền Nam
Câu 4. (0.5điểm) Trong đường lối kháng chiến toàn diện của ta  mặt trận nào là quyết định  ?
	A. Quân sự. 	B. Ngoại giao. 	C. Chính trị. 	D. Kinh tế. 
Câu 5. (0.5 điểm) Chiến thắng nào chứng tỏ ta có khả năng đánh bại“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ  
	A. Mỏ Cày	B. Vạn Tường	C. Ấp Bắc	D. Củ Chi
Câu 6. (0.5 điểm) Tính chất của cuộc kháng chiến  chống Mĩ biểu hiện ở điểm nào?
A. Mục đích của ta là tự vệ chính nghĩa                   B. Nội dung đường lối kháng chiến của ta. 
    C. Chủ trương sách lược của Đảng ta.                    D. Quyết tâm kháng chiến của dân tộc ta. 
Câu7. (0.5điểm) Cuối 1974 đầu 1975 ta giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch nào?
A. Chiến dịch đường 9- Nam Lào.                        B. Chiến dịch Hòa Bình.
C. Chiến dịch Tây Nguyên.                                   D. Chiến dịch đường 14- Phước Long
Câu 8.(0.5 điểm)  Âm mưu thâm độc nhất của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 
A. Dùng người Việt đánh người Việt.                    B. Phá hoại cách mạng miền Bắc. 
C. Tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”.           D. Sử dụng phương tiện hiện đai .
Câu 9.(0.5 điểm) Tháng 12/1946, Pháp gây xung đột với ta ở địa điểm nào tại Hà Nội?
A. Phố Yên Ninh, Hàng Bún.                                    B. Hàng Ngang, Hàng Đào.
C. Bắc Bộ phủ.                                                          D. Nhà hát lớn.
Câu10. (0.5 điểm) Tên nước Cộng hoà XHCN Việt Nam được thông qua ở hội nghị nào ?
[bookmark: _GoBack]A. Hội nghị Trung ương lần 21                         B. Hội nghị Trung ương lần 24
C. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóaV.                 D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI(7/1976).
II.PHẦN TỰ LUẬN: (5Điểm)
Câu 11. (2,5 điểm) 
   Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Namcó điểm gì giống và khác nhau?
 Câu 12: (2,5 điểm)  
a) Mô tả diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Phân tích ý nghĩa  lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta từ (1954- 1975).
b) Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975? 


……………………….  HẾT ………………………….

B. ĐÁP ÁN ,BIỂU ĐIỂM  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII
MÔN:  LỊCH SỬ – LỚP 9
NĂM HỌC 2022-2023

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) * Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,5 điểm. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
	Câu 
	Đáp án gợi ý
	Điểm

	Câu 11. (2,5 điểm)
	*Giống nhau:
- Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân theo kiểu mới của Mỹ. 
- Đều có chung mục tiêu là chống phá cách mạng miền Nam Việt Nam, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới để làm căn cứ quân sự cho Mỹ. 
- Cả 2   chiến lược  đều có sự tham gia và chi phối tiền của, vũ khí, cố vấn quân sự của Mỹ 
*Khác nhau:
	Nội dung
	"Chiến tranh cục bộ"
	"Chiến tranh đặc biệt"

	Lực lượng tham gia  
	Quân đội Mỹ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.

	Quân đội Sài Gòn và có thêm sự hỗ trợ của cố vấn quân sự Mỹ

	Âm mưu và thủ đoạn
	"tìm diệt" và "bình định"
	dồn dân để lập ra các "Ấp chiến lược",

	Tính chất ác liệt
	Là hình thức chiến tranh xâm lược cao nhất của Mỹ
	Không ác liệt bằng chiến lược "Chiến tranh cục bộ"



	

0,5


0.5




0,5


0.5



0.5

	Câu 12. (2,5 điểm)
	* Chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4):
- Đầu tiên ta mở cuộc tiến công vào phòng tuyến Xuân Lôc và Phan Rang
- 5 giờ chiều ngày 26-4, gồm 5 cánh  quân nổ súng tấn công vào Sài Gòn
- 10 giờ 45 phút ngày 30-4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.
- 11 giờ 30 ngày 30-4, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
* Ý nghĩa lịch sử cuộc k/c chống Mĩ
+ Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.
+ Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, trên cơ sở đó hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.
+ Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập thống nhất , đi lên CNXH.
+ Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới. Cổ vũ to lớn đối với PT  cách mạng và giải phóng dân tộc trên thế giới
b) Ý nghĩa chiến thắng Buôn Ma Thuột
Chiến thắng  BMT ngày 10/3/1975, là chiến thắng mở màn, tạo điều kiện cho đại thắng mùa Xuân  năm 1975, giải phóng hoàn toàn MN, thống nhất đất nước.
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C. MA TRẬN,  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC:2022- 2023
MÔN :LỊCH SỬ - LỚP 9

	Mức độ
Chủ đề
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng điểm, tỉ lệ %

	1. Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám
	Nhận biết
- Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
- Pháp gây xung đột với ta ở địa điểm nào tại Hà Nội
	    

2 TN

	
	





	
	


  1,0 đ
10%%


	2.Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954
	Thông hiểu: 
Trong đường lối kháng chiến toàn diện của ta  mặt trận nào là quyết định  
	2TN
	
	
	
	  1,0 đ
10%%


	3.Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975




 
	Nhận biết :
- Nêu được tên các chiến thắng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
Thông hiểu: 
- Mô tả được cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
-  Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Vận dụng cao 
- So sánh 2 chiến lược của Mĩ
-Vai trò của chiến thắng Buôn Ma Thuột …  
	 
6TN
	




1/2TL
	










1TL
	












1/2TL
	




8,0 đ
80%




	Tổng số câu
	   10 TN
	1/2TL
	  1TL
	  1/2TL
	12 câu

	Số điểm
	5,0 đ
	   2,0đ
	2,5 đ
	0,5 đ
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	50%
	20%
	25%
	5%
	100%



                                                                               Eakar, ngày 28 tháng 4 năm 2023
                                                                                             GV BIÊN SOẠN :


                                                                                           Phan Thị Xoan
